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khoai tây hành tây

un oignon

Họ thái hành tây.
On hache l'oignon.

Leçon 90 · Légumes courants

une pomme de terre

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

Elle a fait bouillir quelques
pommes de terre pour le dîner.
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cà rốt cà chua

une tomate

Bạn không thích cà chua à?
Tu n'aimes pas la tomate ?
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une carotte

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

Les carottes poussent bien par
temps frais.
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dưa chuột xà lách

une laitue

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
On mange de la laitue verte.
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un concombre

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

Je mets du concombre dans la
salade.
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hạt tiêu tỏi

ail

Củ tỏi đó có mùi nồng.
Cet ail sent fort.
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un poivron

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

Elle aime les plats avec du
poivron rouge.

Leçon 90 · Légumes courants
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súp lơ xanh bắp cải

un chou

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
Mon fils déteste le chou vert.
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un brocoli

Súp lơ xanh rất tốt cho sức
khỏe.

Le brocoli est très sain.
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ngô nấm

un champignon

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

Tu aimes les plats aux
champignons ?
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maïs

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
Mon maïs pousse très vite.
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